

Khoa: Nhạc – Họa
Lớp: 1210D60A (K10 ĐHSP Âm nhạc A - 2012 - 2016); 1412D60T (K12 ĐHSP Âm nhạc - 2014 - 2018 (Liên thông)) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	01
	001
	17
	13g00
	05/12/14
	A9203

	2
	AN2204
	Mỹ học Âm nhạc
	01
	001
	18
	13g00
	10/12/14
	A9203

	3
	SH1205
	Dân số-Môi trường-AIDS-Ma tuý
	02
	001
	17
	13g00
	15/12/14
	A9203


In Ngày 14/11/2014
	Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách
                                                    Đinh Quang Kiều                                                  Nguyễn Thành Trung


Khoa: Nhạc – Họa
Lớp: 1210D61A (K10 ĐHSP Mỹ thuật A - 2012 - 2016); 1311D61T (K11 ĐHSP Mỹ thuật - 2013 - 2017 (liên thông)); 1412D61T (K12 ĐHSP Mỹ thuật - 2014 - 2018 (Liên thông)).  
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	MT2354
	Lý luận dạy học Mỹ thuật 1
	01
	001
	17
	13g00
	03/12/14
	A9203

	2
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	01
	001
	10
	13g00
	05/12/14
	A9203

	3
	MT2361
	Hình họa (4)
	01
	001
	15
	13g00
	08/12/14
	Phòng CM

	4
	MT2239
	Điêu khắc
	01
	001
	10
	13g00
	10/12/14
	Phòng CM

	5
	MT2270
	Bố cục (4)
	01
	001
	10
	13g00
	12/12/14
	Phòng CM

	6
	MT2338
	Mỹ thuật học
	01
	001
	10
	13g00
	15/12/14
	A9203


In Ngày 14/11/2014

	Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                    Đinh Quang Kiều                                                  Nguyễn Thành Trung


Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1210D03A (K10 ĐH Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2016); 1109D03A (K9 ĐH Giáo dục Tiểu học A - 2011 - 2015); 1109D03B (K9 ĐH Giáo dục Tiểu học B (ĐC) - 2011 - 2015).   
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TH2207
	Tiếng Việt 2
	01
	001
	25
	13g00
	03/12/14
	A6201

	2
	TH2207
	Tiếng Việt 2
	01
	002
	25
	13g00
	03/12/14
	A6108

	3
	TH2227
	Chuyên đề Toán
	02
	001
	25
	13g00
	05/12/14
	A6203

	4
	TH2227
	Chuyên đề Toán
	02
	002
	25
	13g00
	05/12/14
	A6106

	5
	TH2245
	Thủ công – Kỹ thuật
	01
	001
	25
	13g00
	08/12/14
	A6201

	6
	TH2245
	Thủ công – Kỹ thuật
	01
	002
	25
	13g00
	08/12/14
	A6108

	7
	TH2249
	Mỹ thuật
	01
	001
	25
	13g00
	10/12/14
	A6102

	8
	TH2249
	Mỹ thuật
	01
	002
	25
	13g00
	10/12/14
	A6206

	9
	TH2247
	Âm nhạc
	01
	001
	25
	13g00
	15/12/14
	A6201

	10
	TH2247
	Âm nhạc
	01
	002
	26
	13g00
	15/12/14
	A6108

	11
	TH2424
	Toán học 2
	01
	001
	25
	13g00
	17/12/14
	A6201

	12
	TH2424
	Toán học 2
	01
	002
	26
	13g00
	17/12/14
	A6108


In Ngày 14/11/2014

	Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                    Đinh Quang Kiều                                                  Nguyễn Thành Trung


Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non 
Lớp: 1210D05A (K10 ĐH Giáo dục Mầm non A - 2012 - 2016); 1109D05A (K9 ĐH Giáo dục Mầm non A - 2011 - 2015); 1109D05B (K9 ĐH Giáo dục Mầm non B (ĐC) - 2011 - 2015).   
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	MN2219
	Đồ chơi
	01
	001
	26
	13g00
	03/12/14
	A6206

	2
	MN2219
	Đồ chơi
	01
	002
	26
	13g00
	03/12/14
	A6102

	3
	MN2246
	Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em
	01
	001
	26
	13g00
	05/12/14
	A10201

	4
	MN2246
	Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em
	01
	002
	26
	13g00
	05/12/14
	A10103

	5
	MN2349
	LL và PP tổ chức HĐ âm nhạc cho trẻ em
	02
	001
	26
	13g00
	08/12/14
	A10103

	6
	MN2349
	LL và PP tổ chức HĐ âm nhạc cho trẻ em
	02
	002
	26
	13g00
	08/12/14
	A10104

	7
	TG1212
	Giao tiếp sư phạm
	01
	001
	26
	13g00
	10/12/14
	A10103

	8
	TG1212
	Giao tiếp sư phạm
	01
	002
	26
	13g00
	10/12/14
	A10104

	9
	MN2343
	Âm nhạc
	01
	001
	28
	13g00
	15/12/14
	A7203

	10
	MN2343
	Âm nhạc
	01
	002
	27
	13g00
	15/12/14
	A7205

	11
	MN2303
	Tiếng Việt thực hành
	01
	001
	27
	13g00
	17/12/14
	A10103

	12
	MN2303
	Tiếng Việt thực hành
	01
	002
	26
	13g00
	17/12/14
	A10104


In Ngày 14/11/2014

	Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                    Đinh Quang Kiều                                                  Nguyễn Thành Trung


Khoa: Khoa học Tự nhiên
Lớp: 1210D23A (K10 ĐHSP Sinh học A - 2012 - 2016); 1109D23A (K9 ĐHSP Sinh học A - 2011 - 2015); 1109D23B (K9 ĐHSP Sinh học B (ĐC) - 2011 - 2015). 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	SH2333
	Lý luận dạy học môn Sinh học
	01
	001
	20
	13g00
	03/12/14
	A7203

	2
	SH2333
	Lý luận dạy học môn Sinh học
	01
	002
	20
	13g00
	03/12/14
	A7102

	3
	SH2424
	Sinh lý học thực vật
	01
	001
	20
	13g00
	05/12/14
	A7205

	4
	SH2424
	Sinh lý học thực vật
	01
	002
	20
	13g00
	05/12/14
	A7206

	5
	SH2428
	Vi sinh vật học
	01
	001
	20
	13g00
	08/12/14
	A7202

	6
	SH2428
	Vi sinh vật học
	01
	002
	20
	13g00
	08/12/14
	A7203

	7
	SH2427
	Di truyền học
	01
	001
	28
	13g00
	15/12/14
	A10201

	8
	SH2427
	Di truyền học
	01
	002
	34
	13g00
	15/12/14
	A10202


In Ngày 14/11/2014

	Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                    Đinh Quang Kiều                                                  Nguyễn Thành Trung


Khoa: Khoa học Tự nhiên
Lớp: 1210D24A (K10 ĐHSP Hóa học A - 2012 - 2016); 1311D24T (K11 ĐHSP Hoá học - 2013 - 2017 (liên thông)); 1412D24T (K12 ĐHSP Hóa học - 2014 - 2018 (Liên thông)); 1109D24A (K9 ĐHSP Hóa học A - 2011 - 2015); 1109D24B (K9 ĐHSP Hóa học B (ĐC) - 2011 - 2015).      
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	01
	001
	20
	13g00
	05/12/14
	A7107

	2
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	01
	002
	20
	13g00
	05/12/14
	A7108

	3
	HH2328
	Hóa lí  1
	01
	001
	25
	13g00
	08/12/14
	A6104

	4
	HH2328
	Hóa lí  1
	01
	002
	24
	13g00
	08/12/14
	A6105

	5
	HH2268
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	001
	27
	13g00
	10/12/14
	A6104

	6
	HH2268
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	002
	26
	13g00
	10/12/14
	A6105

	7
	HH2223
	Hoá học hữu cơ 3
	01
	001
	26
	13g00
	15/12/14
	A7102

	8
	HH2223
	Hoá học hữu cơ 3
	01
	002
	23
	13g00
	15/12/14
	A7103


In Ngày 14/11/2014

	Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                    Đinh Quang Kiều                                                  Nguyễn Thành Trung


Khoa: Khoa học Tự nhiên
Lớp: 1210D70A (K10 ĐH Giáo dục thể chất A - 2012 - 2016); 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 2017); 1311D70T (K11 ĐH Giáo dụcThể chất - 2013 - 2017 (liên thông)); 1412D70T (K12 ĐH Giáo dục Thể chất - 2014 - 2018 (Liên thông)); 1109C13A (K9 CĐ Giáo dục thể chất A - 2011 - 2014).   
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TC2256
	Thể dục tự do
	01
	001
	36
	13g00
	03/12/14
	A7205

	
	TC2256
	Thể dục tự do
	01
	002
	21
	13g00
	03/12/14
	A10104

	2
	TC2262
	Bơi
	01
	001
	36
	13g00
	05/12/14
	A7205

	
	TC2262
	Bơi
	01
	002
	21
	13g00
	05/12/14
	A6104

	3
	TC2344
	Sinh lý thể dục thể thao
	01
	001
	38
	13g00
	08/12/14
	A7205

	4
	TC2275
	Cầu lông chuyên sâu 1
	01
	001
	37
	13g00
	10/12/14
	A7203

	5
	TC2289
	Aerobic
	01
	001
	37
	13g00
	12/12/14
	A7204

	6
	TC2291
	Trò chơi vận động
	01
	001
	35
	13g00
	15/12/14
	A6105

	7
	TC2271
	Bóng chuyền chuyên sâu 1
	01
	001
	12
	13g00
	17/12/14
	A6105


In Ngày 14/11/2014

	Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	     KT.HIỆUTRƯỞNG        PHÒNG TTr, KT&ĐBCL        TRƯỞNG KHOA           NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                   P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                    Đinh Quang Kiều                                                  Nguyễn Thành Trung
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